
 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 
TRÊN​

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ 
NGHỊ​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

Số: /TTr-… Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm… 

Mẫu số 03 
TỜ TRÌNH 

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên) 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật 
thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thi đua, 
khen thưởng số 39/2013/QH13; 

Căn cứ Thông tư số..../2018/TT-TANDTC ngày …/…/… của Tòa án nhân dân tối cao quy định 
công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân và kết quả phiên họp ngày...tháng...năm...của 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng... (1) (hoặc Hội nghị thi đua, khen thưởng của đơn vị). 

…(1) kính đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên) xét tặng 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân như sau: 

I. Đối với tập thể 

1....(2):...(3) tập thể. 

2....(2):...(3) tập thể. 

II. Đối với cá nhân 

1....(2):...(3) cá nhân. 

2....(2):...(3) cá nhân. 

(Có danh sách kèm theo). 

...(1) kính đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên) xem xét, 
quyết định. 

Nơi nhận:​
- Như trên;​
- Lưu: VT,... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ​
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị. 

(2) Ghi rõ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 



(3) Số lượng. 

 

ĐƠN VỊ​
------- 

(Áp dụng đối với đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước) 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-… ngày… tháng… năm… của… ) 

STT 

Đối 
tượng 
khen 

thưởng 

Học 
hàm 
học 
vị, 

quân 
hàm 

Tên đối 
tượng đề nghị 
khen thưởng 

Địa chỉ/chức 
danh chức vụ 

công tác 

Hình thức khen 
thưởng 

Phương 
thức khen 

thưởng 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ông  Nguyễn Văn 
A 

 Huân chương Lao 
động hạng nhất 

Cống hiến  

2 Ông 
 Nguyễn Văn 

B 

 Huân chương Lao 
động hạng nhất Cống hiến 

 

1 Bà 
 

Nguyễn Thị C 
 Huân chương Lao 

động hạng nhì 
Cống hiến  

2 Ông  
 

 Huân chương Lao 
động hạng nhì 

Cống hiến  

1 Tập thể 

 Tòa án nhân 
dân thành 
phố.... 

tỉnh… Huân chương Lao 
động hạng nhì 

Thường 
niên 

 

2 Tập thể 
 Tòa án nhân 

dân quận… thành phố… Huân chương Lao 
động hạng nhì 

Thường 
niên 

 

3 Ông 
 

 
 Huân chương Lao 

động hạng nhì 
Thường 
niên 

 

1 Tập thể 
 Tòa án nhân 

dân huyện… 
tỉnh… Huân chương Lao 

động hạng ba 
Thường 
niên 

 



2 Tập thể 
 

 
 Huân chương Lao 

động hạng ba 
Thường 
niên 

 

3 Bà 
 

 
 Huân chương Lao 

động hạng ba 
Thường 
niên 

 

1 Tập thể 

 
Tòa án nhân 
dân… 

tỉnh Bình 
Dương 

Huân chương Lao 
động hạng ba 

Lập thành 
tích xuất 
sắc 

 

1 Ông 

 

 

 

Huân chương Lao 
động hạng ba 

Có công 
trình khoa 
học, sáng 
kiến 

 

1 Tập thể 
 

 
 Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ 
Thường 
niên 

 

2 Ông 
 

 
 Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ 
Thường 
niên 

 

1 Ông 
 

 
 Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc 
Thường 
niên 

 

2 Bà 
 

 
 Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc 
Thường 
niên 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ​
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

ĐƠN VỊ​
------- 

(Áp dụng đối với đề nghị khen thưởng TAND khác) 

DANH SÁCH​
CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-… ngày… tháng… năm… của… ) 

STT HỌ TÊN, CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ 
ĐỀ NGHỊ 

KHEN 
THƯỞNG 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 
ĐẠT ĐƯỢC 

1  Tòa án nhân dân tỉnh A   



2  
Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh 

A 

  

3  Tòa án nhân dân huyện…   

4  Tòa án nhân dân thị xã…   

5 Bà Nguyễn Thị N Chánh án Tòa án nhân 
dân tỉnh A 

  

6 Ông Trương Anh T Phó Chánh án Tòa án 
nhân dân tỉnh A 

  

7 Ông Lê Văn H Hội thẩm Tòa án nhân 
dân.... 

  

8      

 

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ​
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

ĐƠN VỊ​
------- 

(Áp dụng đối với đề nghị khen thưởng TAND cuối năm) 

DANH SÁCH​
CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM.... 

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-… ngày… tháng… năm… của… ) 

STT HỌ TÊN, CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ 
TỈNH (TP) 
- ĐƠN VỊ 

TATC 

ĐỀ NGHỊ 
KHEN 

THƯỞNG 

SÁNG KIẾN, GIẢI 
PHÁP, ĐỀ TÀI KHOA 
HỌC HOẶC SỐ VỤ, 

VIỆC THAM GIA 
XÉT XỬ ĐỐI VỚI 

HỘI THẨM 
DHTĐ HTKT 

1 
 Tòa án nhân 

dân 

 
tỉnh A 

   

2  Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh A    

3  Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh A    



4  Tòa án nhân dân huyện ……. tỉnh A    

5  Tòa án nhân dân huyện ……. tỉnh A    

6  Tòa án nhân dân thị xã ……. tỉnh A    

7  Tòa án nhân dân huyện ……. tỉnh A    

8 Bà Nguyễn Thị N Chánh án Tòa 
án nhân dân tỉnh 

 

CSTĐTA 

 1. Năm....: 

2. Năm....: 

3. Năm:….: 

9 Ông Trương Anh T Phó Chánh án 
Tòa án nhân dân tỉnh 

  
BK 

1. Năm....: 

2. Năm....: 

10 Ông Lê Văn H Hội thẩm Tòa 
án nhân dân.... tp 

  
BK 

1. Năm....: vụ, việc 

2. Năm....: vu, việc 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ​
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 


